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	CREW CARD

HỒ SƠ THUYỀN VIÊN

	
	

	
	

	
	



	Fullname

Họ và tên
	
	Birth date

Ngày sinh
	
	Pho to

Hình 3x4

	Birth place

Nơi sinh
	
	Nationality

Quốc tịch
	
	

	Height

Chiều cao
	
	Weight

Cân nặng 
	
	Nhóm máu
Blood Group
	
	

	Address

Địa chỉ
	

	Tel.

Điện thoại
	
	Email:
	

	Seaman passport No.

Số HCTV
	
	Issued on

Ngày cấp
	
	Expired

Hết hạn
	

	Passport No.

Số HCPT
	
	Issued on

Ngày cấp
	
	Expired

Hết hạn
	

	Sổ thuyền viên

Seaman book
	
	Issued on

Ngày cấp
	
	Expired

Hết hạn
	

	Indentify card no.

Số CMND
	
	Issued on

Ngày cấp
	
	Place of issued

Nơi cấp
	

	Graduated from

Truờng Tốt Nghiệp
	

	Grade
Hệ
	
	Graduated time

Thời gian tốt nghiệp
	

	Sea service commenced

Thời gian bắt đầu đi biển 
	
	Working experience

Thâm niên đi biển 
	

	Certificate of competency  

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

	Certificate

Tên chứng chỉ
	Limitation

Hạn chế
	Number

Số 
	Issued date

Ngày cấp
	Expired date

Hết hạn
	Issued by

Nơi cấp
	Remark

Lưu ý

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Other certificate

Chứng chỉ khác

	Basic training
	
	
	
	
	

	Advance fire fighting
	
	
	
	
	

	Proficiency in survival craft
	
	
	
	
	

	Medical first aid & medical care
	
	
	
	
	

	G.O.C
	
	
	
	
	

	Endorsement of g.o.c
	
	
	
	
	

	Radar
	
	
	
	
	

	Arpa
	
	
	
	
	

	Isps
	
	
	
	
	

	Shiphandling
	
	
	
	
	

	Oil tanker familiarization
	
	
	
	
	

	Endorsement Oil tanker familiarization
	
	
	
	
	

	Advance Oil tanker operation
	
	
	
	
	

	Endorsement Advance Oil tanker operation
	
	
	
	
	

	Chemical tanker familiarization
	
	
	
	
	

	Endorsement Chemical tanker familiarization
	
	
	
	
	

	Advance chemical tanker operation
	
	
	
	
	

	Endorsement Advance chemical tanker operation
	
	
	
	
	

	

	Trình độ anh văn /English level
	

	Trình độ vi tính/ computer skill
	

	Quá trình đi biển
Record of sea service 

	Vessel’s name

Tên tàu
	Type of  vessel

Loại tàu
	Gross

Dung tích
( GT)
	Power

Công suất
(KW)
	Rank

Chức danh
	From

Từ
	To

Đến
	Thời gian

Service time

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  Ngày        tháng      năm     
              Người khai
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